Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 19.
Bài 12: NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỶ XIX
ĐẦU THẾ KỶ XX


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Hiểu rõ những tiến bộ của Thiên Hoàng Minh Trị năm 1868. Thực chất đây là cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
- Thấy được chính sách xâm lược từ rất sớm của giới thống trị tư bản cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
2. Năng lực
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực trình bày một nội dung lịch sử, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Năng lực đặc thù:  Năng lực đánh giá, khẳng định cuộc DT Minh Trị đã làm thay đổi hoàn toàn đất nước Nhật Bản, giúp Nhật vươn lên mạnh mẽ.
	 Nêu vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan.
3. Phẩm chất: Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những chính sách cải cách tiến bộ đối với sự phát triển của xã hội, đồng thời giải thích được vì sao chiến tranh thường gắn liền với chủ nghĩa đế quốc.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
SGK, SGV, tư liệu,  tranh ảnh, lược đồ kênh hình SGK.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm tạo tâm thế HS tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của GV
3.Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
4.Tổ chức thực hiện:
Giáo viên : cho HS xem các bức tranh: Hoa anh đào, Núi Phú Sĩ, Hình ảnh Thiên hoàng Minh Trị 
	 Những bức tranh đó nói về đất nước nào? Em biết gì về đất nước đó?
- Từ những hiểu biết đã có của HS, GV dẫn dắt vào nội dung bài mới. 
* Dẫn dắt: Trong bối cảnh chung của các nước phương Đông vào giữa thế kỉ XIX đứng trước nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa tư bản thực dân phương Tây nhưng với Nhật Bản lại thoát ra số phận của một nước thuộc địa và phụ thuộc rồi trở thành một đế quốc hùng mạnh ở khu vực Châu Á .Vậy xuất phát từ nguyên nhân nào mà Nhật Bản có được điều đó, bài học hôm nay cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu . 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Những nội dung chính, ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh trị.
-Những biểu hiện của sự hình thành chủ nghiã đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của  GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	? Giữa thế kỷ XIX tình hình ở Nhật cũng giống các nước Châu Á như thế nào?
Học sinh xem hình 47
 Thiên hoàng Minh Trị là ai? Ông có vai trò như thế nào đối với cuộc cải cách Duy tân Minh Trị?
  =>  Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi từ lúc 15 tuổi, thông minh, biết lo việc nước, biết dùng người
? Thiên hoàng Minh trị đã làm gì để đưa đất nước thoát khỏi phong kiến lạc hậu?
Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ.
? Nêu nội dung của cuộc duy tân Minh trị?
Kết quả?
GV giíi thiÖu kh¸nh thµnh ®oµn tµu
-> NhËn xÐt

HS thảo luận theo cặp
? Căn cứ vào đâu để chứng tỏ cuộc Duy Tân Minh Trị là một cuộc CMTS?
HS:
+ Đưa quý tộc tư sản và đại tư sản lên nắm quyền.
+ Thống nhất tiền tệ, xoá bỏ quyền sở hữu ruộng đất.
+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.
? Vì sao các nước châu Á học theo?
- Liên hệ cuộc Duy tân do Phan Bội Châu đứng đầu.
GV nhận xét, và kết luận: Cuộc duy tân Minh Trị là cuộc CMTS từ trên xuống, có nhiều hạn chế. Nhưng dù sao nó cũng đã mở đường cho CNTB phát triển, đưa Nhật bản trở thành nước có nền công thương nghiệp phát triển nhất Châu Á.? 

Vì sao kinh tế Nhật từ cuối thế kỷ  XIX phát triển mạn?

Những sự kiện nào chứng tỏ Nhật chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc? ( Trong sự phát triển kinh tế của Nhật Bản em thấy có điểm nào giống với các nước tư bản Âu- Mĩ cuối TK XIX?)
Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK.
Giáo viên giới thiệu thêm về hãng Mit xưi và Mit su bi si. 

Học sinh quan sát lược đồ hình 49 => giáo viên nêu câu hỏi cuối mục?
Giáo viên lưu ý: chiến tranh Nga – Nhật, Trung – Nhật => Nhật mở  rộng thuộc địa.

	I. Cuộc duy tân Minh trị
- Giữa thế kỷ XIX chế độ phong kiến Nhật Bản lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng trong khi đó các nước tư bản phương Tây đi đầu là Mỹ ra sức tìm cách xâm nhâp vào Nhật Bản.
- 1/1868, Thiên hoàng Minh trị thực hiện một loạt các cải cách tiến bộ trên các lĩnh vực:
+ kinh tế: thống nhất thị trường tiền tệ,phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn….
+ chính tri:  xác lập quyền thống trị của tâng lớp quý tộc tư sản. thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
+ văn hóa – giáo dục: bắt buộc, chú ý nội dung KHKT, cử học sinh du học Phương tây.
+ quân sự: theo kiểu Phương tây, thực hiện nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng.
- Kết quả: Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành nước tư bản công nghiệp.















II. Nhật bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc
- Nhiều công ty độc quyền xuất hiện: hãng Mit xưi và Mít su bi si giữ vai trò to lớn bao chùm lên đời sống kinh tế, chính trị ở Nhật.
- Đầu thế kỷ XX, Nhật đẩy mạnh xâm lược, bành trướng: chiếm bán đảo Liêu Đông, phía Nam đảo Xa kha lin, Đài loan, cảng Lữ thuận, Sơn đông.







III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật bản.(không dạy)


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức, củng cố và hoàn thiện KTKN của toàn bài đất nước Nhật Bản.
2. Nội dung: Hs vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập
3. Sản phẩm học tập: Bài tập, câu trả lời của học sinh
4. Tổ chức thực hiện: HS làm bài tập trắc nghiệm.
	 HS thực hành  các bài tập theo yêu cầu của GV
	GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm trả lời 
Bài tập 1: Bài tập trắc nghiệm
a. Cuộc duy tân Minh Trị được thực hiện vào thời gian:
      A. 1668                   B. 1768              C. 1868                       D. 1968
b. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc khi:
	a. Các công ty độc quyền ra đời 
	b.Chạy đua vũ trang xâm lược thuộc địa 
	c. Đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân
	d. Các công ty độc quyền ra đời, chạy đua vũ trang xâm lược thuộc địa 
Bài tập 2: 
	 Nguyên nhân nào làm cho Nhật Bản từ một nước PK lạc hậu trở thành một nước đế quốc chủ nghĩa, thoát khỏi thân phận một nước thuộc địa ?
thực hiện trên giấy Ao
Bài tập 3: Vì sao CNĐQ Nhật được mệnh danh là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: giúp HS vận dụng được các kiến thức kỉ năng đã học để giải quyết các tình huống cụ thể.
2. Nội dung: Hs vận dụng kiến thức, hiểu biết bản thân để hoàn thành nhiệm vụ giáo viên giao
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của hs
4. Tổ chức thực hiện:  GV nêu các tình huống, bài tập.
HS thảo luận nhóm và hoàn thành sản phẩm  
1. Quan sát trong thực tế em thấy hàng hóa của hãng Mit-xưi, Mit - su - bi -shi có mặt ở Việt Nam không? kể tên một vài mặt hàng đó?
2. Liên hệ tình hình Nhật Bản cuối thế kỷ XIX với tình hình Việt Nam ?
3. Theo em, công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay có thể học tập kinh nghiệm gì từ cuộc Duy Tân Minh Trị của Nhật 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, trả lời câu hỏi 1,2 sgk trang 69
- Ôn lại các bài đã học 
- Chuẩn bị bài 13 : Chiến tranh thế giới thứ nhất

